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Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Năm 2024
   Kính gửi:  - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Lão
                    - Trường Tiểu học An Tiến.
   Họ và tên: Nguyễn Thị  Hoa Hương
   Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học An Tiến
   Tên sáng kiến: Một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4
   Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phân môn Viết trong môn Tiếng Việt lớp 4
    2. Đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường Tiểu học An Tiến.

II. Mô tả giải pháp đã biết:

- Phân môn Viết là phân môn khó nhất trong các phân môn của môn Tiếng Việt. Để thực hiện được mục tiêu của phân môn Viết là phải xây dựng được kĩ năng nói và viết thành thạo, các em cần huy động tất cả các kiến thức của các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể chuyện,…Trong khi đó, các em học yếu thì không hào hứng, thậm chí “sợ” học phân môn này. Với học sinh lớp 4, việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho các em là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và học tiếp lên các lớp trên. Việc giúp các em hoàn thành tốt bài văn miêu tả sẽ góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học mà còn giúp các em khám phá được những cái đẹp qua việc xây dựng văn bản.
II. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến :
II.1. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến :

II.2.Tính mới, tính sáng tạo: 

- Đưa ra được những biện pháp tương đối tối ưu áp dụng tốt cho việc dạy

phân môn Viết. 
II.3. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp:

 a. Hiệu quả kinh tế, xã hội:
- Là những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn giảng dạy, không cầu kì. 

- Giúp phần hình thành những con người mới năng động, tự tin, góp ích cho cuộc sống.
b.Khả năng áp dụng, nhân rộng: 

- Các biện pháp có tính khả thi, dễ áp dụng cho tất cả mọi giáo viên giảng dạy. 

Hội đồng thẩm định                             An Tiến, ngày 16 tháng 2 năm 2024

Trường Tiểu học An Tiến                                     Người viết đơn

……………………………..

………………………………

……………………………….                         Nguyễn Thị Hoa Hương
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Bốn
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng dạy học đại trà cho phân môn Tập làm văn lớp Bốn     

3. Tác giả:

   Họ và tên: Nguyễn Thị  Hoa Hương
   Ngày/tháng/năm sinh: 25/02/1978
   Chức vụ, đơn vị công tác: Trường Tiểu học An Tiến
   Điện thoại: DĐ: 0936929278                 

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

    Tên đơn vị : Trường Tiểu học An Tiến
    Địa chỉ       : xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
II. Mô tả giải pháp đã biết:


Tiếng Việt là tiếng phổ thông của dân tộc Việt Nam. Trong nhà trường Tiểu học, Tiếng Việt là đối tượng mà học sinh cần chiếm lĩnh. Đồng thời, cũng là một môn học được gọi là môn Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Môn Tiếng Việt còn cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt. Học tập môn này, học sinh còn được bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân  cách con người Việt Nam.


Trong chương trình Tiểu học mới, Tiếng Việt được chia thành các phân môn, mỗi phân môn có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh những kĩ năng nhất định. Phân môn Viết là phân môn mang tính tổng hợp cao nhất, nó có vai trò rèn cho học sinh cả bốn kĩ năng, trong đó quan trong là các kĩ năng nghe, nói, viết. Đối với phân môn này, các em được rèn luyện năng lực trình bày ở dạng văn bản  với nhiều thể loại khác nhau.


Qua thực tế giảng dạy tại lớp, tôi nhận thấy phân môn Viết là phân môn khó nhất trong các phân môn của môn Tiếng Việt. Để thực hiện được mục tiêu của phân môn Viết là phải xây dựng được kĩ năng nói và viết thành thạo, các em cần huy động tất cả các kiến thức của các phân môn Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện,…Trong khi đó, các em học yếu thì không hào hứng, thậm chí “sợ” học phân môn này.


Với học sinh lớp Bốn, việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho các em là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và học tiếp lên các lớp trên. Việc giúp các em hoàn thành tốt bài văn miêu tả sẽ góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học mà còn giúp các em khám phá được những cái đẹp qua việc xây dựng văn bản.


Nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung, dạy cho học sinh lớp Bốn học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Bốn.

III. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến.
III.1. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến.

“ Một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Bốn”
III.2. Tính mới, tính sáng tạo.


1. Điều tra phân loại học sinh:


Giáo viên điều tra, phân loại, nắm chắc từng đối tượng học sinh: năng khiếu, trung bình, học sinh yếu và học sinh cá biết. Nắm chắc được đối tượng học sinh, giáo viên sẽ đề ra được kế hoạch dạy học phù hợp, có những biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất góp phần phụ đạo học sinh yếu biết làm văn miêu tả, có thể vận dụng làm được một bài văn hoàn chỉnh.

2. Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát:


Quan sát theo trình tự từ xa đến gần và ngược lại, từ trong ra ngoài, từ bao quát đến chi tiết và ngược lại. Ghi chép những điều đã quan sát được. Tổ chức quan sát từng đối tượng cụ thể. Có thể hướng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tượng (buổi chào cờ đầu tuần, quang cảnh trước buổi học, trong giờ ra chơi, thầy giáo, cô giáo, người thân,…); quan sát ở nhà (ngôi nhà em đang ở, buổi sum họp của gia đình, quang cảnh con đường nơi em ở vào buổi sáng, …); quan sát qua báo, đài ( một ca sĩ đang biểu diễn, một danh hài mà em thích, ….);…

3. Chọn đề tài gần gũi, quen thuộc với học sinh:


- Học sinh tiểu học vùng thuận lợi nói chung có thể viết được những bài văn miêu tả chỉ bằng quan sát qua tranh ảnh, phim,…Nhưng đối với học sinh yếu của trường tôi, những đề tài xa lạ là điều cần tránh.. Các em đến trường học tập bằng ngôn ngữ Tiếng Việt tương đối hạn hẹp mà giáo viên lại yêu cầu các em hình dung, tưởng tượng rồi đặt câu, viết một bài văn miêu tả hoàn chỉnh với một đối tượng mà các em chưa nhìn thấy bao giờ thì đúng là điều quá sức đối với các em. 

Ví dụ: Khi ra đề bài tả con vật cho các em làm bài kiểm ta viết, tôi chọn bốn đề bài sau:


a) Tả một con vật nuôi trong gia đình em.


b) Tả một con vật nuôi trên truyền hình mà em có dịp quan sát.

c) Tả một con vật nuôi mà em yêu quý.


d) Tả con vật nuôi trong vườn thú mà em có dịp quan sát... 



Với bốn đề bài trên, các em có thể chọn đối tượng miêu tả là một convật quen thuộc, gần gũi. Nhưng với một vài học sinh khác, các em cũng có thể chọn con vật với rất nhiều chi tiết sống động mà các em đã có dịp quan sát trên ti vi qua các chương trình truyền hình hoặc phim ảnh.

4. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý:


Đây là một việc làm khó. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước khi làm thành một bài văn hoàn chỉnh. Có lập được dàn bài thì mới có thể tìm ý, sắp xếp ý, viết thành một bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn trong sáng.

5. Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu:


Gợi ý cho học sinh khá, giỏi làm bài, trình bày câu văn, đoạn văn. Cả lớp theo dõi, nhận xét, giáo viên chốt lại. Nhưng điểm mấu chốt là giáo viên phải chú ý từng đối tượng học sinh, sửa chữa từng em, động viên sự sáng tạo của các em, dù là rất nhỏ.


Dựa trên một đề văn cụ thể, giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học về đề văn đó để làm nhiều bài khác nhau, nhất là với đối tượng học sinh trung bình, yếu. Ví dụ: Học bài văn tả con vật nuôi trong gia đình. Khi gặp một đề văn yêu cầu tả con vật nuôi trên truyền hình mà em có dịp quan sát, học sinh có thể sử dụng thứ tự miêu tả, bố cục, các biện pháp nghệ thuật đã sử dụng ở đề bài trước để thực hiện làm đề bài thứ hai. Tất nhiên, giáo viên phải giúp học sinh tránh sự sao chép nguyên văn.

6. Cá thể hoá hoạt động dạy học:


- Quan tâm đến đối tượng học sinh trung bình, yếu đồng thời vẫn đảm bảo phát triển năng lực cảm thụ văn học đối với học sinh khá, giỏi. Ví dụ:


+ Bài làm của một học sinh khá, giỏi: Mi lu như nười bạn thân thiết của em. Mỗi khi đi học về chú lại chạy ra vẫy đuôi chào mừng cô chủ...

+ Bài của một học sinh trung bình: Mi lu của em cũng rất đáng yêu..

+ Bài làm của một học sinh yếu: Em rất yêu con chó nhà em...

- Khi học sinh đặt câu nêu cảm nghĩ của mình ở phần kết bài, giáo viên phải quan tâm đến từng em. Đối với học sinh trung bình, yếu, giáo viên phải hướng dẫn cụ thể cho các em bằng những gợi ý như:


+ Em hãy nói tình cảm của mình đối với con vật mà mình tả (yêu, ghét)? (Em rất yêu con chó( con...) nhà em...).


+ Em thể hiện tình yêu đó bằng những việc làm như thế nào ? (Em luôn chăm sóc cú cẩn thận ...hay Em không bao giờ thấy  phá phách làm hỏng đồ đạc của nhà em..)


- Tuyệt đối không được hướng dẫn học sinh một cách đồng loạt để các em có những câu văn nghĩa chung chung
        -
Phải hướng dẫn để học sinh tìm ra những nét đặc sắc của cảnh. Những nét đặc sắc đó giúp người đọc hình dung được cảnh vật cụ thể mà không lẫn lộn với cảnh vật khác. Ví dụ: Để hướng dẫn học sinh tả co vật mình yêu quí, tôi yêu cầu HS về nhà quan sát thật kĩ con vật đó rồi cho học sinh tìm ý và chọn những chi tiết mà chỉ con vật đó mới có: “Mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời vừa thức giấc, chú gà trống cất tiếng gáy vang thì Bạch Tuyết cũng gù lên một tiếng thật vang vọng rồi bay vút lên bầu trời trong xanh. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, chú lượn vòng quanh một hồi rồi trở lại căn nhà màu xanh với những ô cửa hình tròn của mình để ăn sáng. Đôi cánh tung ra xòe rộng rồi khi đậu xuống lại được xếp lại thật gọn gàng.”.
7. Chấm bài thường xuyên:


Đi đôi với công việc chấm bài là phải hướng dẫn học sinh sửa bài. Phải giúp các em phát hiện ra những điểm hay cần học tập và những điểm chưa hay, chưa đạt để sửa chữa trong bài văn của mình. Trên cơ sở đó, các em phải sửa lại bài làm của mình cho hay hơn, đúng hơn.


Giáo viên cần tránh việc chê bai các em nhưng cũng không được lạm dụng lời khen, tạo sự thờ ơ của học sinh đối với lời khen do được khen quá nhiều, khen không đúng lúc. Kiểu như mỗi lần các em nói xong, nhiều lúc chỉ là nhận xét bạn đã viết hoa đầu câu chưa, giáo viên đều nhận xét  chung chung.
8. Làm giàu vốn từ cho học sinh:


Nếu học kiểu bài kể chuyện, học sinh chỉ tái hiện lại nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc là có thể đạt được yêu cầu cơ bản của đề bài thì văn miêu tả đòi hỏi phải có một vốn từ phong phú mới có thể làm bài. Thế giới quanh ta rất phong phú, đa dạng và không ngừng biến đổi. Người viết văn không thể “vẽ” được một cảnh, một người nếu bản thân người ấy thiếu vốn từ, vốn sống.


Làm giàu vốn từ cho học sinh có nghĩa là giúp cho các em nắm một số từ gợi tả để có thể dùng trong miêu tả. Ví dụ: Giáo viên  yêu cầu học sinh tìm các từ ngữ gợi tả: Với bộ lông trắng muốt của mình, mỗi lần chú vút lên bầu trời bay lượn thì thật là nổi bật. Những sợi lông trắng tinh, cứng cáp như những chiếc chổi nhỏ, xếp đều lên thân mình và đôi cánh của chú. Lớp lông ấy còn không thấm nước và óng mượt vô cùng. Đôi cánh của Bạch Tuyết trông nhỏ nhắn là thế nhưng lúc xòe ra lại to rộng vô cùng. Cái đầu của Bạch Tuyết rất nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, luôn xoay qua xoay lại giúp chú có thể nhìn được ở mọi hướng. hai con mắt như hai hạt đỗ đen lóng lánh, lung linh dưới ánh nắng mặt trời.

Cho học sinh tìm từ bằng các hình thức như: quan sát thực tế (quan sát con vật), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách, nhất là qua các phân môn của Tiếng Việt hoặc các môn học khác và qua hình thức trò chơi,…

9. Giúp học sinh luyện viết câu:


- Trước hết, mọi học sinh phải viết được câu văn đúng ngữ pháp. Đây là yêu cầu cơ bản (vì câu là đơn vị lời nói). Đối với học sinh giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, tạo được sắc thái riêng của đối tượng miêu tả. Đối với học sinh trung bình, yếu, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt được câu đúng, thể hiện được ý cần nói. Ví dụ: Miêu tả mái tóc của một bạn:


+ Với học sinh yếu: Mi lu có bộ lông đen .


+ Với học sinh trung bình: Mi lu có bộ lông đen huyền

+ Với học sinh khá, giỏi:  Mi lu có bộ lông đen huyền như một nàng công chúa không thể lẫn với bất kì con vật nào khác...


- Biết dùng dấu câu đúng, nhất là dấu chấm và dấu phẩy. Ngắt câu đúng sẽ diễn đạt rõ ràng, người đọc, người nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin. Việc dạy cho các em sử dụng đúng dấu câu đã được tiến hành từ các lớp dưới và phải được thường xuyên ôn luyện. Giáo viên đưa ra các trường hợp sử dụng dấu câu chưa đúng để cả lớp nhận xét. Ví dụ:


+ Trong lớp em ai cũng yêu quí Mi lu. 


+ Khi bồ câu đã quen với ngôi nhà mới bố em thường thả nó ra để chúng được dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời

+ Dù ai trong gia đình em đi đâu thật xa, thật lâu không về nhưng khi về đến cổng là con Mực đã nhảy ào ra mừng rỡ..


Học sinh trao đổi, sửa chữa:


+ Trong lớp em, ai cũng yêu quí Milu. 


+ Khi bồ câu đã quen với ngôi nhà mới, bố em thường thả nó ra để chúng được dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời

+ Dù ai trong gia đình em đi đâu thật xa, thật lâu không về, nhưng khi về đến cổng là con Mực đã nhảy ào ra mừng rỡ..

10. Hướng dẫn học sinh tích luỹ vốn kiến thức văn học:


Tích luỹ văn học là điều kiện tối thiểu để học tốt môn Tiếng Việt, nhất là phân môn Viết. Giáo viên đã cho học sinh sử dụng sổ tay chính tả để ghi chép những tiếng khó, ghi những trường hợp mắc lỗi chính tả đã được sửa chữa. Trong môn Viết, đây cũng là một biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học. Sổ tay văn học dùng cho các em ghi chép các ý hay, các câu, đoạn văn hay. Việc ghi chép này không nhất thiết để cho học sinh khi làm văn sẽ mở ra sử dụng nhưng trước hết, qua mỗi lần ghi chép, các em sẽ được một lần đọc, ghi nhớ, bắt chước, lâu dần thành thói quen. Khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng trong bài làm.

11. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, cảm nhận cái hay, cái đẹp của một đoạn văn:


Hướng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp qua việc đọc một đoạn văn được thầy cô tiến hành qua nhiều tiết học. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành được những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, nhất là văn miêu tả.


Để hướng dẫn tìm hiểu cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn, giáo viên hướng dẫn các em hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt và ghi các câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn. Kết quả học sinh có thể tự đặt các câu hỏi như:

+ Đoạn văn này miêu tả đặc điểm gì của con vật ?

+ Đoạn văn này dùng những từ láy nào để miêu tả hình ảnh của con vật ?

+ Có thể dùng những hình ảnh so sánh nào cho đoạn văn ?...
12. Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý:


                 Đề bài: Hãy miêu tả một con vật mà em yêu qui.

Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều mà mình quan sát được. Ví dụ:


1. Tả bao quát:
- Con mèo của bạn thuộc giống mèo gì?

- Con mèo bao nhiêu tuổi và bao nhiêu kí.

- Con mèo khoác lên mình bộ lông màu gì.

2. Tả chi tiết
- Đầu: đầu nó tròn như trái banh

- Mắt: long lanh

- Hai cái tai: vểnh vểnh hình tam giác trông vui mắt

- Mũi: phơn phớt hồng bao giờ cũng ươn ướt

- Bộ ria bao giờ cũng vểnh trông rất oai vệ

- Đuôi: bao giờ cũng vẫy vẫy, dài khoản 15 cm

- Chân: có móng vuốt

3. Hoạt động, tính nết của mèo
- Ban ngày mèo rất thảnh thơi vui chơi, nô đùa

- Khi ăn rất từ tốn và gọn gàng

- Khi bắt chuột, toàn thân im phắc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn về phía trước rồi bất chợt lao nhanh.


Giáo viên cần lưu ý cho học sinh mục đích của từng đoạn văn. Đoạn mở bài có tác dụng giới thiệu cho người đọc, người nghe biết xuất xứ nhân vật. Đoạn thân bài là bức tranh vẽ bằng lời về hình dáng, đường nét, cử chỉ, hoạt động, tính nết của con vật. Có chọn được những chi tiết đặc sắc, tiêu biểu thì ta mới nhận ra con  vật đó mang những cá tính riêng. Con vật mà em miêu tả có những đặc điểm riêng, cá tính riêng không lẫn lộn với bất cứ con vật nào khác. Đoạn kết bài mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết. Không thể có đoạn kết bài chung cho mọi học sinh. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nêu được cảm xúc tự nhiên, chân thật, không sáo rỗng kiểu như: Em rất yêu quý con chó nhà em…
III.3. Khả năng áp dụng, nhân rộng.

   - Việc thí điểm dạy rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 đó được tôi áp dụng từ đầu năm học và được nhân rộng trong tổ khối trường Tiểu học An Tiến.

III.4.. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp.
a.Hiệu quả kinh tế:

- GV có thể áp dụng giải pháp mà không tốn tiền in tranh ảnh, mua sắm đồ dung, dụng cụ học tập.

b. Hiệu quả xã hội:

- GV không mất quá nhiều thời gian trong quá trình dạy học.

- Giúp GV dạy đủ các bước như thiết kế, xử lí tình huống bài làm của học sinh một cách triệt để.

- HS dễ dàng nắm chắc được bản chất của vấn đề và tự chiếm lĩnh kiến thức.

c. Hiệu quả, giá trị lợi ích khác:
Đổi mới phương pháp dạy học nói chung cũng như ở phân môn Viết lớp 4 nói riêng có rất nhiều ưu điểm: Giáo viên giảng ít, học sinh làm việc nhiều, phát huy được tính tích cực, tự giác và sáng tạo của học sinh, gây được hứng thú cho học sinh trong giờ học. Từ đó, học sinh yêu thích môn Viết, có ý thức nâng cao chất lượng đọc để giúp phần học tốt các môn học khác. 

    Kết quả cho thấy đó có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Điều đó khẳng định sử dụng các phương pháp tôi nêu ra thay thế phương pháp cũ đó kích thích được hứng thú và kỹ năng của học sinh, kết quả học tập của học sinh phân môn Viết rất tốt.
· Kết quả phân môn Viết thông qua kết quả kiểm tra CHK1 là khá khả quan : Điểm 9-10 : 38/46  HS = 82,6 %

      Điểm 7- 8 : 7/46 HS = 15%

Điểm 5-6 : 1/46 = 2,6%
	CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
	An Tiến, ngày 16 tháng 2  năm 2024
Tác giả sáng kiến

                      Nguyễn Thị  Hoa Hương
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